	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2773/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp
	Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2014


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12 tháng 3 năm 2014 về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, thì đến cuối năm 2015 phải hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp. Để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện nội dung trên đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số công việc sau đây:
1. Rà soát báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp theo quy định tại Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh theo các trường hợp sau:

- Các công ty đã hoàn thành sắp xếp và đã đo đạc lập bản đồ địa chính, xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Xác định các công ty đã hoàn thành sắp xếp, đã giao đất, cho thuê đất nhưng chưa cắm mốc ranh giới, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Các công ty đã hoàn thành sắp xếp nhưng chưa hoàn thành giao đất, cho thuê đất, chưa đo đạc cắm mốc ranh giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Các công ty đã được cấp giấy chứng nhận nhưng cần phải sắp xếp lại hoặc phải chuyển sang thuê đất; đo đạc, cấp lại giấy chứng nhận theo yêu cầu Nghị quyết số 30-NQ/TW và Quyết định số 686/QĐ-TTg.
2. Trên cơ sở kết quả rà soát trên đây cần xây dựng phương án, kế hoạch, lập dự toán nhu cầu kinh phí để thực hiện việc xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc địa chính, thực hiện giao đất cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chỉ đạo triển khai ngay việc xây dựng Thiết kế kỹ thuật - dự toán, gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý trước khi phê duyệt, triển khai.
3. Tập trung chỉ đạo thực hiện để hoàn thành trong năm 2015 việc đo đạc, xác định ranh giới, mốc giới, giao đất cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp ở địa phương; trước hết là các công ty đã cổ phần hóa nhưng chưa chuyển sang thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai.

4. Báo cáo về các nội dung tại các điểm 1,2 trên đây cần được gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) trước ngày 15 tháng 7 năm 2014 theo địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; email: datt@monre.gov.vn điện thoại: 04 36290204

(Chi tiết lập theo mẫu Phụ lục 01,02,03 đính kèm).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan để hướng dẫn thực hiện thống nhất./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- STN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, VP, TCQLĐĐ(CĐKTK)
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Mạnh Hiển
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Bao cao hien trang quan ly

				Phụ lục số 01

		UBND TỈNH, THÀNH PHỐ…….

		SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP, BAN QUẢN LÝ RỪNG

		Tỉnh, thành phố:……….

		TT		Tên đơn vị sử dụng đất		Diện tích đất theo Quyết định (*) được giao (ha)		Kết quả sau rà soát(*)														Diện tích đã đo đạc(ha)		Đã thực hiện giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định hiện hành  (đánh dấu X)		Đã xác định ranh giới, cắm mốc theo quy định 
(đánh dấu X)		Cấp giấy chứng nhận

								Diện tích đất giữ lại quản lý(ha)		Trong đó:						Diện tích đất trả về địa phương
(ha)		Trong đó:

										Đất nông nghiệp
(ha)		Đất phi nông nghiệp
(ha)		Đất chưa sử dụng
(ha)				Đã có Quyết định trả về địa phương nhưng chưa thực hiện		Dự kiến trả về địa phương chưa có Quyết định								Tổng số thửa cần cấp GCN		Diện tích cấp GCN(ha)

																														Đã cấp		Chưa cấp

		1		2		3=4+8		4=5+6+7		5		6		7		8=9+10		9		10		11		12		13		14		12		16

		I		Trung ương

		A		Công ty nông nghiệp

		1		Công ty TNHH MTV cà phê Ea Tiêu - Tổng công ty cà phê Việt Nam

		…		….

		B		Công ty lâm nghiệp

		1

		…		….

		C		Ban quản lý rừng

		1

		…		….

		II		Địa phương

		A		Công ty nông nghiệp

		1		Công ty TNHH MTV NN Rạng Đông

		…		….

		B		Công ty lâm nghiệp

		1

		…		….

		C		Ban quản lý rừng

		1

		…		….

		Ghi chú: (*) - Trường hợp các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng khi thành lập không có Quyết định giao đất thì ghi trong cột (3) diện tích quản lý, sử dụng đất từ khi thành lập;
                  - Kết quả rà soát (cột 4-cột 10) chỉ tổng hợp báo cáo đối với các công ty nông, lâm trường đã thực hiện rà soát, sắp xếp đổi mới.Đối với các công ty chưa thực hiện rà soát có ghi chú thuyết minh chưa thực hiện rà soát.

						Ngày          tháng          năm 2014																						Ngày          tháng          năm 2014

						Người lập biểu																						GIÁM ĐỐC

						(Ký, ghi rõ họ tên)																						(Ký, ghi rõ họ tên)

						Số điện thoại



&C&P



Khoi lương

				Phụ lục số 02

		KHỐI LƯỢNG CẦN THỰC HIỆN XÁC ĐỊNH RANH GIỚI, CẮM MỐC RANH GIỚI CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP

		TT		Tên đơn vị		Diện tích giữ lại sau rà soát
(ha)		Tổng số khu đất sử dụng 
(khoanh)		Thuộc phạm vi quản lý 
(số xã)		Xác định ranh giới, mốc giới nông lâm trường				Thành lập bản đồ ranh giới, mốc giới
(Mảnh)						Cấp giấy chứng nhận
(giấy)

												Chiều dài đường bao
(km)		Mốc ranh giới 
(mốc)		1/2000		1/5000		1/10 000		Cấp mới		Cấp đổi

		I		Trung ương

		A		Công ty nông nghiệp

		1		Công ty TNHH MTV cà phê Ea Tiêu - Tổng công ty cà phê Việt Nam

		…		….

		B		Công ty lâm nghiệp

		1

		…		….

		C		Ban quản lý rừng

		1

		…		….

		II		Địa phương

		A		Công ty nông nghiệp

		1		Công ty TNHH MTV NN Rạng Đông

		…		….

		B		Công ty lâm nghiệp

		1

		…		….

		C		Ban quản lý rừng

		1

		…		….

				Ngày          tháng          năm 2014																Ngày          tháng          năm 2014

				Người lập biểu																GIÁM ĐỐC

				(Ký, ghi rõ họ tên)																(Ký, ghi rõ họ tên)

				Số điện thoại



&C&P



Du toan kinh phi

				Phụ lục số 03

		KHÁI TOÁN KINH PHÍ CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

		TT		Tên sản phẩm		Đơn vị tính		Khó khăn		Khối lượng		Chi phí (CP) trong đơn giá				Phụ cấp khu vực		Đơn giá		Thành tiền (đ)

												CP
trực tiếp		CP
chung						CP
 trực tiếp		Tổng

		1		2		3		4		5		6		7		8		9=6+7+8		10=5*6		11=5*9

		I		XÁC ĐỊNH RANH GIỚI, MỐC GIỚI NLT

		1		Công tác chuẩn bị		Xã

		2		Xác định đường ranh giới, mốc giới		Km

		3		Cắm mốc ranh giới

		3.1		Đúc mốc, chôn mốc, vẽ sơ đồ vị trí mốc		Điểm

		3.2		Đo toạ độ mốc

				- Đo ngắm bằng công nghệ GPS		Điểm

				- Tính toán		Điểm

		3.3		Phục vụ kiểm tra nghiệm thu		Điểm

		4		Đo vẽ đường ranh giới		Km

		5		Chỉnh lý đường ranh giới		Km

		II		THÀNH LẬP BẢN ĐỒ RANH GIỚI MỐC GIỚI

		1		Chuyển vẽ đường RG, mốc RG		Mảnh

				Bản đồ tỷ lệ 1/2000

				Bản đồ tỷ lệ 1/5000

				Bản đồ tỷ lệ 1/10000

		2		Biên tập, in và nhân bản đồ		Mảnh

				Bản đồ tỷ lệ 1/2000

				Bản đồ tỷ lệ 1/5000

				Bản đồ tỷ lệ 1/10000

		III		LẬP HỒ SƠ RANH GIỚI, MỐC GIỚI CHO TỪNG NLT

		1		Biên tập, nhân bản và đóng gói tài liệu		Xã

		2		Xác nhận tính pháp lý		xã

		IV		CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

		1		Cấp mới

		2		Cấp đổi

				TỔNG KINH PHÍ (I-IV)

				+ Ngoại nghiệp

				+ Nội nghiệp

		V		CHI KHÁC

		1		Chi phí lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán

				+ Ngoại nghiệp

				+ Nội nghiệp

		2		Chi phí Kiểm tra nghiệm thu

				+ Ngoại nghiệp

				+ Nội nghiệp

				Tổng kinh phí trước thuế (I-V)

				Thuế VAT

				Kinh phí sau thuế

				Dự phòng

				TỔNG KINH PHÍ

				Ngày          tháng          năm 2014														Ngày          tháng          năm 2014

				Người lập biểu														GIÁM ĐỐC

				(Ký, ghi rõ họ tên)														(Ký, ghi rõ họ tên)

				Số điện thoại



&C&P




